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          TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH HÀ TĨNH 

 

         Bản án số: 23/2020/HSST 

         Ngày: 18-6-2020 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Đức Quang 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Văn Hồng 

Ông Nguyễn Sỹ Quân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Khánh Chi -        Tòa án nhân dân tỉnh Hà 

 ĩn . 

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Viết Hải - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Hà  ĩn  xét 

xử sơ t ẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 20/2020/TLST-HS ngày 

27/4/2020 theo Quyết địn  đ a vụ án ra xét xử số 33/2020/QĐXXS -HS ngày 

04 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Hồ Xuân C, sinh ngày 08 t áng 10 năm 1976 tại xã X, huyện 

N, tỉn  Hà  ĩn ; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: 

Thôn Hồng T, xã X, huyện N, tỉn  Hà  ĩn ; trìn  độ học vấn: 08/12; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

con ông: Hồ Xuân T – Đã c ết; con bà: Hồ Thị T – Sin  năm 1948; anh chị em 

ruột có 05 ng ời, bị cáo là con thứ 4; vợ: Phan Thị T - sin  năm 1977; con: Có 

03 con, con đầu sin  năm 1999, con út sin  năm 2009; tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 12/01/2015 bị Công an p  ờng T, thành phố H ra quyết 

định xử phạt cảnh cáo về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

Bị khởi tố bị can ngày 09/01/2020; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 

07/01/2020 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà 

 ĩn . Bị cáo có mặt tại phiên toà. 

* Người bào chữa cho bị cáo Hồ Xuân C: Ông Nguyễn Khánh T. Trợ 

giúp viên pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở    p áp tỉn  Hà  ĩn . Có 

mặt. 
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* Người chứng kiến:  

1. Ông Cao Xuân V, sin  năm 1952. Trú tại: Thôn Hồng T, xã X, huyện N, 

tỉn  Hà  ĩn . Vắng mặt. 

2. Anh Trần Tuấn A, sin  năm 1988. Trú tại: Thôn L, xã X, huyện N, tỉnh 

Hà  ĩn . Vắng mặt. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Phan Minh T, sin  năm 1989, trú tại: Khối 1, thị trấn T, huyện Nghi 

X, tỉn  Hà  ĩn . Vắng mặt. 

2. Anh Trần Tiến A, sin  năm 2001, trú tại: Thôn Linh Tân, xã Xuân Liên, 

huyện Nghi Xuân, tỉn  Hà  ĩn . Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đ ợc tóm tắt n   sau: 

Vào hồi 11 30’ ngày 07/01/2020 tại nhà của Phan Minh T (sin  năm 

1989, tổ dân phố 1, thị trấn T, huyện N, tỉn  Hà  ĩn ), Cơ quan Cản  sát điều 

tra Công an huyện N, tỉn  Hà  ĩn  p át  iện, bắt quả tang Phan Minh T và Trần 

Tiến A đang có  àn  vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,0651gam 

Methamphetamine và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. P an Min    và Trần 

Tiến A khai nhận khoảng 10h00’ ngày 07/01/2020 P an Min    và Trần Tiến A 

đến nhà Hồ Xuân C ở thôn Hồng T, xã X, huyện N, tỉn  Hà  ĩn  mua 01 gói ma 

túy đá, giá 800.000đ, (  vào gặp C mua ma túy còn A đứng chờ ở ngoài cổng). 

Sau đó   và A đ a ma túy về nhà T để sử dụng thì bị lực l ợng chức năng p át 

hiện bắt quả tang. Căn cứ lời khai của Phan Minh T và Trần Tiến A, Cơ quan 

Cản  sát điều tra Công an huyện Nghi X ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của 

Hồ Xuân C, phát hiện, thu giữ 43,1491 gam Methamphetamine. 

Hồ Xuân C khai nhận: Khoảng tháng 7/2019, Hồ Xuân C làm nghề lái xe 

taxi, chở một ng ời khách đi từ ngã ba Gia L, huyện Nghi X đến huyện H, tỉnh 

Hà  ĩn  và ng ợc lại. Trên đ ờng từ huyện H về, ng ời khách giới thiệu tên là 

Q ở huyện H, tỉnh Nghệ An, qua nói chuyện Q biết C có sử dụng ma túy đá. K i 

về đến ngã ba G, huyện N, Q không trả tiền taxi mà đ a c o Hồ Xuân C một gói 

nilon bên trong có ma túy đá và nói “An  cầm về c ơi”. Sau   i n ận ma túy từ 

Q, Hồ Xuân C đ a về nhà chia thành nhiều gói nhỏ dấu nhiều nơi trong n à để 

vừa sử dụng, vừa bán lại kiếm lời. Khoảng 10 00’ ngày 07/01/2020, Hồ Xuân C 

đang ở nhà thì Phan Minh T đến hỏi mua 800.000đ ma túy đá, C đồng ý. T đ a 

800.000đ, Hồ Xuân C nhận tiền và bảo T ngồi chờ ở phòng khách, C đi vào 

phòng ngủ lấy 01 gói nilon bên trong chứa ma túy đá đ a c o  . Sau khi Phan 

Minh T ra về, khoảng14 30’ cùng ngày, Hồ Xuân C đang ở nhà thì bị lực l ợng 

chức năng   ám xét   ẩn cấp chỗ ở, thu giữ: Trên âm ly trong phòng khách 01 

gói nilon màu trắng  íc  t  ớc 02cm x 2,5cm bên trong đựng chất tinh thể rắn 

màu trắng; Trên tủ quần áo trong phòng ngủ 02 gói nilon đều có  íc  t  ớc 

09cm x 05cm bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng; Trong nồi cơm điện 
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trong n à   o 01 gói nilon  íc  t  ớc 09cm x 11cm bên trong đựng chất tinh thể 

rắn màu trắng; Trong túi xách treo trong phòng ngủ 01 gói nilon  kích t  ớc 

8cm x 5cm bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng, 01 gói nilon  íc  t  ớc 

4cm x 7cm bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng, 02 túi nilon đều có kích 

t  ớc 3cm x 4cm bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng, 04 gói nilon đều 

có  íc  t  ớc 02cm x 03cm bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng. 

* Vật chứng thu giữ:   

Thu giữ của Phan Minh T 

- 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: chai nhựa, vòi hút bằng nhựa, 

cóong thủy tinh; 

- 01 túi nilon màu trắng  íc  t  ớc 01cm x 01cm bên trong đựng chất tinh 

thể rắn màu trắng (ký hiệu M0); 

Thu giữ của Hồ Xuân C 

- 01 túi nilon màu trắng  íc  t  ớc 02cm x 2,5cm bên trong đựng chất 

tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M1); 

- 02 túi nilon màu trắng đều có  íc  t  ớc 09cm x 05cm bên trong đều 

đựng chất tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M2); 

- 01 túi nilon màu trắng  íc  t  ớc 09cm x 11cm bên trong đựng chất tinh 

thể rắn màu trắng (ký hiệu M3); 

- 08 túi nilon màu trắng  íc  t  ớc khác nhau, cụ thể: 01 túi  íc  t  ớc 

8cm x 5cm bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng; 01 túi  íc  t  ớc 4cm x 

7cm bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng; 02 túi đều có  íc  t  ớc 3cm x 

4cm bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng; 04 túi đều có  íc  t  ớc 02cm 

x 03 cm bên trong đựng chất tinh thể rắn màu trắng (ký hiệu M4); 

- 01 tờ tiền mện  giá 100.000đ; 

- 01 tờ tiền mện  giá 200.000đ; 

- 01 tờ tiền mện  giá 500.000đ; 

Bản kết luận giám định số 29/GĐM -PC09 ngày 08/01/2020 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉn  Hà  ĩn   ết luận: Chất tinh thể rắn màu trắng 

đựng trong các túi nilon (Ký hiệu M0 đến M4) gửi giám định là 

Methamphetamine, có khối l ợng: 43,2142gam. 

Tại Bản cáo trạng số 23/CT-VKS-P1, ngày 24 tháng 4 năm 2020 Viện 

kiểm sát nhân dân tỉn  Hà  ĩn  đã truy tố Hồ Xuân Chung về tội “Mua bán trái 

phép chất ma tuý” theo điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Tại p iên toà đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng truy tố. Sau 

khi phân tích tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3, khoản 

5 Điều 251, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015:  
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Về trách nhiệm hình sự: Xử phạt bị cáo Hồ Xuân C từ 15 đến 16 năm tù 

về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Về h nh  h   b  sung: Đề nghị xử phạt bị cáo từ 10.000.000đ đến 

20.000.000 đồng.  

 ề vậ  chứng và các biện  há   ư  há : Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 47 

Bộ luật hình sự; Điều 106 BLTTHS năm 2015 xử lý:  

- Tịch thu tiêu hủy:  

+ 43,2142gam Methamphetamine (đã trừ lấy mẫu giám định);  

+ 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: chai nhựa, vòi hút bằng nhựa, 

cóong thủy tinh; 

- Tịch thu sung Ngân sách N à n ớc 800.000 đồng (tiền Hồ Xuân C đ ợc 

Phan Minh Thắng trả để mua ma túy). 

Tại phiên tòa bị cáo Hồ Xuân C thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mìn  đúng n   cáo trạng mà Viện kiểm sát truy tố và mong Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem 

xét các tìn  tiết giảm n ẹ,  oàn cản  gia đìn  bị cáo để áp dụng điểm s, điểm h 

  oản 1,   oản 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật  ìn  sự xử phạt bị cáo mức án 

thấp nhất có thể.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đ ợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận địn  n   sau: 

[1] Về  àn  vi, quyết địn  tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉn  Hà 

Tĩn , Viện  iểm sát n ân dân tỉn  Hà Tĩn , Điều tra viên, Kiểm sát viên, ng ời 

bào c ữa của bị cáo, trong quá trìn  điều tra, truy tố đã t ực  iện đúng về t ẩm 

quyền, trìn  tự, t ủ tục t eo quy địn  của Bộ luật tố tụng  ìn  sự. Quá trìn  điều 

tra, truy tố bị cáo, n ững ng ời t am gia tố tụng   ác   ông có    iến  oặc 

  iếu nại gì về  àn  vi, quyết địn  của cơ quan tiến  àn  tố tụng, ng ời tiến 

hành tố tụng. Do đó, các  àn  vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, ng ời tiến hành tố tụng đã t ực hiện đều hợp pháp. 

[2] Xét về hành vi phạm tội của bị cáo: 

[2.1] Tại phiên toà bị cáo Hồ Xuân C đã   ai n ận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với cáo trạng của Viện kiểm 

sát, phù hợp với lời   ai ng ời chứng kiến, biên bản khám xét chỗ ở, biên bản 

thu giữ vật chứng, kết luận giám định và các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án. Vì 

vậy, đủ cơ sở để khẳng định: Vào khoảng tháng 7/2019, trong khi lái xe taxi chở 

khách từ huyện N đến huyện H, tỉn  Hà  ĩn , Hồ Xuân C đ ợc một ng ời 

khách tên Q ở huyện H, tỉnh Nghệ An c o 01 gói ma túy đá. Hồ Xuân C đ a về 

chia thành nhiều gói nhỏ dấu nhiều nơi trong n à để vừa sử dụng, vừa bán lại 
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kiếm lời. Ngày 07/01/2020, Hồ Xuân C bán cho Phan Minh T và Trần Tiến A 

01 gói ma túy đá giá 800.000đ. K i   và A đang sử dụng thì bị Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an huyện N, tỉn  Hà  ĩn  p át  iện, bắt quả tang thu giữ 

0,0651gam Methamphetamine. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồ Xuân C, Cơ 

quan điều tra phát hiện thu giữ: 43,1491gam Methamphetamie. Tổng khối 

l ợng: 43,2142 gam Methamphetamine. Với hành vi nêu trên bản cáo trạng số 

23/CT-VKS-P1, ngày 24 t áng 4 năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà 

 ĩn  đã truy tố Hồ Xuân C về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” theo quy 

định tại điểm b khoản 3, Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng ng ời, 

đúng tội, không oan sai. 

[2.2] Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy 

hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý của N à n ớc đối 

với chất ma túy. Ma tuý là một loại độc d ợc, pháp luật đã ng iêm cấm vận 

chuyển, mua bán trái phép. Bị cáo đã bất chấp pháp luật để mua bán trái phép 

chất ma tuý dẫn đến huỷ hoại sức khoẻ, thoái hoá nhân cách của bản t ân cũng 

n   n iều ng ời trong xã hội và ma túy cũng là nơi bắt nguồn cho các loại tội 

phạm khác. Vì vậy, cần phải xét xử nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã 

hội một thời gian dài, mới t ơng xứng với hành vi mà bị cáo đã gây ra, cũng là 

lời cảnh tỉnh đối với những đối t ợng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 

chất ma tuý. 

[2.3] Xét tính chất hành vi phạm tội, điều kiện hoàn cảnh của bị cáo cần áp 

dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Hồ Xuân C.  

[3]  Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:  

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trìn  điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo; gia đìn  bị cáo có công với cách mạng, chú ruột là liệt sỹ, ông bà 

nội đ ợc N à n ớc tặng t  ởng Huy c  ơng kháng chiến hạng nhì; hoàn cảnh 

gia đìn  bị cáo   ó   ăn, t uộc hộ cận nghèo. Vì vậy, cần áp dụng điểm s khoản 

1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hồ Xuân C. 

[4] Với những tình tiết nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy mức hình phạt 

mà vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị tại p iên tòa đối bị cáo 

là phù hợp nên cần đ ợc chấp nhận. 

[5] Cần áp dụng các Điều 109, 113, 119 và Điều 329 Bộ luật tố tụng hình 

sự tiếp tục tạm giam bị cáo Hồ Xuân C để đảm bảo công tác thi hành án. 

[6] Các đối t ợng liên quan trong vụ án: 

- Đối với ng ời đàn ông tên Q ở huyện H, Nghệ An. Theo lời khai của Hồ 

Xuân C là ng ời đã c o C ung 43,2142gam Methamphetmine. Do thông tin C 

cung cấp   ông đầy đủ, nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh, làm rõ; 

- Đối với Phan Minh T và Trần Tiến A, hành vi sử dụng trái phép chất ma 

túy vào ngày 07/01/2020 đã bị Cơ quan Cản  sát điều tra Công an tỉn  Hà  ĩn  
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ra Quyết định xử phạt hành chính: Phan Minh T: 1.500.000đ;  rần Tiến A: 

500.000đ. 

[7] Về vật chứng và các biện p áp t  p áp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ 

luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 xử lý:  

- Đối với 42,3895gam Methamphetamine (đã trừ 0,8247gam lấy mẫu 

giám định); 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: chai nhựa, vòi hút bằng nhựa, 

cóong thủy tinh. Xét thấy, đây là số l ợng ma tuý thu giữ từ bị cáo và các đối 

t ợng sử dụng trái phép chất ma tuý cùng các công cụ các đối t ợng dùng để sử 

dụng ma tuý, hiện nay không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu huỷ. 

- Đối với số tiền 800.000 đồng (tiền Hồ Xuân C đ ợc Phan Minh T trả để 

mua ma túy). Xét đây là tài sản do phạm tội mà có nên tịch thu, nộp ngân sách 

n à n ớc. 

[8] Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

UBTV Quốc Hội, xét thấy bị cáo Hồ Xuân C thuộc đối t ợng hộ cận nghèo nên 

đ ợc miễn án phí. 

[9] Bị cáo có quyền   áng cáo bản án t eo quy địn  của p áp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 251, điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106, Điều 135, Điều 

136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm đ   oản 1 Điều 12 Nghị quyết 326 

/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc Hội quy định về mức thu, 

miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:  

1. Tuyên bố bị cáo Hồ Xuân C phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" 

 Xử phạt: Hồ Xuân C mức án 15 (m ời lăm) năm tù, thời gian chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam bị cáo (ngày 07/01/2020).  

- Về hình ph t b  sung: Xử phạt bị cáo Hồ Xuân C 10.000.000đ (m ời 

triệu đồng).  

2. Về vật chứng và biện pháp tƣ pháp:  

- Tịch thu tiêu hủy: 42,3895gam Methamphetamine (đã trừ 0,8247gam lấy 

mẫu giám định); 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: chai nhựa, vòi hút bằng 

nhựa, cóong thủy tinh; 

- Tịc  t u sung Ngân sác  N à n ớc 800.000 đồng (tiền Hồ Xuân C đ ợc 

Phan Minh T trả để mua ma túy). 

Tình tr ng cụ thể các vật chứng có t i: Biên bản giao nhận vật chứng 

ngày 24/4/2020 giữa Cơ quan cảnh sá  điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh và Cục 

thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh; Quyế  định trích tài khoản t m giữ tang vật vụ 
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án số 1108/QĐ-CAT-PH10 ngày 07/5/2020 số tiền 800.000đ của Công an tỉnh 

Hà Tĩnh) 

3. Về án phí: Miễn án phí hình sự sơ t ẩm cho bị cáo Hồ Xuân C. 

4. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án. 

Nơi nhận: 

- TAND Cấp cao; 
- VKSND tỉnh Hà  ĩn ; 

- P òng PV27, PC44 CA Hà  ĩn ; 

- Trại tạm giam CA tỉn  Hà  ĩn ; 

- Cục  HADS tỉn  Hà  ĩn  

- Phòng LLTP Sở    p áp; 

- THAHS TAND tỉn  Hà  ĩn ; 

- Bị cáo; Luật s ; 

- L u V ; 

- L u HSVA. 

 

 

 

 

 

 

 

         T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 
     Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 
                  Hồ Đức Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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 Các Hội thẩm Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

Hồ Đức Quang 

 


